
Phụ kiện kèm theo:

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Hình ảnh: UC002G

Tốc độ xích

24.8 m/s

Chỉ có động cơ

Người dùng có thể tự chọn lam 

UC007G

Mạnh mẽ như cưa xích chạy xăng 30cc

Máy cưa xích dùng pin
UC004G/ UC007G
350mm (14”)/ Chỉ có động cơ

Chiều dài lam

Chain Pitch / Chain Gauge

Tốc độ xích
Bình cấp dầu cưa xích
Độ ồn động cơ
Độ rung (Trước/sau)
Kích thước (L x W x H) 
Tổng chiều dài
(Xích 90PX)
Trọng lượng

UC004: 350 mm (14")
UC007G: Chỉ có động cơ
UC003G-UC005G: 9.5 mm (3/8") / 1.1 hoặc 1.3 mm (.043" hoặc .050"), 
UC007G: 9.5 mm (3/8") / -
0-24.8 m/s (0-1,490 m)
200 mL 
100dB(A)
2.9/ 2.4 m/s² (xích: 90PX)
Không gồm lam 266 x 194 x 227 mm
 
UC004G: 600 mm (23-5/8"), 
UC002G-UC006G: 3.8 - 4.7 kg
UC007G: 3.9 - 4.7 kg 

40V max

DC4RC

Thời gian sạc

28phút

22phút

45phút

50phút

38phút

30phút

67phút

85phút

DC40RA

*1BL4025 2.5Ah

BL4020 2.0Ah

BL4050F 5.0Ah

*1BL4040 4.0Ah

Phim cơ chế 
40Vmax

Phim này được quay ở 
Nhật Bản.
Mô hình và thông số kỹ 
thuật có thể khác nhau 
tùy theo quốc gia.

Dòng máy cưa xích dùng pin

2.6 kg

Trọng lượng nhẹ
(chỉ máy)

*1 Pin đề xuất

Phụ kiện

UC002G, UC003G, UC004G

Cordless Chain Saw

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Tự động tra dầu

Lam (191G16-9)(chỉ UC004G), 
vỏ lam(419288-5)(chỉ UC004G), 
xích (191H02-6)(chỉ UC004G), 
cờ lê 13-16 (782023-7), kính 
bảo hộ (195246-2).

Phanh xích

Chiều dài lam Mã số Số mắc xích Độ dày rãnh lam Bước Mã số xích
Đường kính giữa

thứ nhất
của mặt trên

Đường kính giữa
thứ 2

của mặt trên

Bước/
Số răng Mã số

25cm/10'' *191G61-4 60 1.3mm/ .050'' 1/4'' 25AP MC 191G96-5 458501-6 4.0mm 4.0mm 1/4'' / 9 191V92-3

30cm/12'' **191G15-1 46 1.1mm/ .043'' 3/8'' 90PX CC 191H01-8 419288-5 4.5mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

30cm/12'' ***191G23-2 46 1.3mm/ .050'' 3/8'' 91PX CC 191H10-7 419288-5 4.0mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

35cm/14'' **191G16-9 52 1.1mm/ .043'' 3/8'' 90PX CC 191H02-6 419288-5 4.5mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

35cm/14'' ***191G24-0 52 1.3mm/ .050'' 3/8'' 91PX CC 191H11-5 419288-5 4.0mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

40cm/16'' **191G17-7 56 1.1mm/ .043'' 3/8'' 90PX CC 191H03-4 419242-9 4.5mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

40cm/16'' ***191G25-8 56 1.3mm/ .050'' 3/8'' 91PX CC 191H12-3 419242-9 4.0mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

Nhông xích
Mã số
vỏ lamKiểu dao cắt

Lam/ Xích/ Vỏ lam/ Đường kính dũa/ Nhông xích

Kiểu dao cắt: 
MC: nhỏ, 
CC: vát góc

Lam Xích Đường kính dũa

25cm/10'' **191G14-3 40 1.1mm/ .043'' 3/8'' 90PX CC 191H00-0 458501-6 4.5mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

25cm/10'' ***191G22-4 40 1.3mm/ .050'' 3/8'' 91PX CC 191H08-4 458501-6 4.0mm 4.0mm 3/8'' / 6 191V90-7

25cm/10''

30cm/12''

35cm/14''

40cm/16''

***191T85-8 46 1.1mm/ .043'' .325 80TXL MC 191T89-0 458501-6 4.0mm 4.0mm .325 / 7 191V91-5

***191T86-6 51 1.1mm/ .043'' .325 80TXL MC 191T90-5 419288-5 4.0mm 4.0mm .325 / 7 191V91-5

***191T87-4 59 1.1mm/ .043'' .325 80TXL MC 191T91-3 419288-5 4.0mm 4.0mm .325 / 7 191V91-5

***191T88-2 64 1.1mm/ .043'' .325 80TXL MC 191T92-1 419242-9 4.0mm 4.0mm .325 / 7 191V91-5

*Lam điêu khắc
**Lam bánh xe (loại rời)
***Lam bánh xe

Nhông xích

 Mã sốKích thước Kích thước Mã số

100ml 182229-1 1L 980 008 610

1L 988 002 656 5L 980 008 611

5L 988 002 658

Dầu xích Dầu xích BIOTOP

Dầu xích & 
dầu xích BIOTOP

Giũa có thể được dẫn dễ dàng hơn nếu 
sử dụng vỏ giũa . Vỏ giũa có các dấu 
cho góc nhọn chính xác là 30 ° (căn 
chỉnh các dấu song song với xích) và 
giới hạn độ sâu thâm nhập (đến 4/5 
đường kính giũa). Dũa tròn và

vỏ dũa
Mã số

4mm 25AP, 91PX, 80TXL 195089-2
198457-8

4.5mm 90PX 195923-6

Kích
thước

Loại xích
Dũa

Mã số

953 003 090

953 003 100

Bộ đo độ sâuDũa phẳng

Mã số

953 100 090

Mã số

953 003 060

Sau khi mài xích, kiểm tra chiều cao của 
thước đo độ sâu bằng công cụ đo xích.

Dũa tròn và vỏ dũa

Cán dũa

Mã số

953 004 010

Cán dũa

Dũa phẳng hoặc
dũa tròn

Vỏ dũa

Dũa

30

Xích

Dũa

1/5

Thước đo
độ sâu

Dũa phẳng

Xích

Dùng cho dũa phẳng
và dũa tròn

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Reverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

UC004GZ: Không kèm pin, sạc
Không kèm pin, sạcUC007GZ:

UC004G: 350mm (14”) 

Lam bánh xe



Trọng lượng nhẹ

2.6
kg

Tốc độ xích tối đa

24.8
m/s

Hiêu suất cao 
Rotor bên ngoài không 
chổi than.
Động cơ truyền động 
trực tiếp hệ thống cung 
cấp hiệu quả hoạt động 
cao.

Chỗ giữ ốc, tránh rơi mất ốc

Khả năng cắt / IPX4
Khoảng lần cắt160
Khối lượng công việc trong một lần sạc đầy pin

Gỗ tuyết tùng 100x100mm
Lam/xích: 
350mm/ 90PX
Pin: BL4040

Thay đổi tốc độ bằng công tắc
bóp

Thanh dẫn cố định

Vít căng xích

Móc treo chữ D
Dùng để gắn dây

Chỉ máy
Hình ảnh: UC002G

Bôi dầu xích tự động
điều chỉnh

Nắp

Khả năng chống nước cao cho phép vận hành máy 
ngay cả khi máy bị ướt.

Độ cân băng tốtThanh kim loại

 

Cửa sổ hiện mức dầu xích

Nắp bình dầu lớn
cho phép nạp dầu xích dễ dàng.

Công suất cao như máy chạy xăng 30cc


